
STT Cơ sở Mã học sinh

Đợt 

nhập 

học

Ngành học Mã lớp Họ và Tên  Ngày sinh Ca học

1 1 1203180003 1 Dược 01BK13A1 Huỳnh Kim Liễu 05/10/1989 Ngày

2 1 1193240020 1 Dược 01BK13A1 Nguyễn Thị Thu Phương 19/12/1995 Ngày

3 1 1203360001 1 Thiết Kế Web 01BK13A1 Tăng Phi Nga 24/02/1970 Ngày

4 1 1203240010 1 Y Sỹ 01BK13A1 Nguyễn Trường An 22/10/2000 Ngày

5 1 1203180002 1 Y Sỹ 01BK13A1 Nguyễn Quốc Anh 22/11/1997 Ngày

6 1 1203180007 1 Y Sỹ 01BK13A1 Lê Thị Thanh Thúy 27/08/1983 Ngày
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1 1 1203240020 2 Thiết Kế Web 01BK13A2 Trần Bá Vương 01/03/1994 Ngày

2 1 1203180018 2 Y Sỹ 01BK13A2 Nguyễn Văn Quân 23/01/2002 Ngày
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STT Cơ sở Mã học sinh

Đợt 
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Ngành học Mã lớp Họ và Tên  Ngày sinh Ca học

1 1 1203240023 3 Điều Dưỡng 01BK13A3 Võ Hoàng Thái 14/07/2001 Ngày

2 1 1203240032 3 Kế Toán Doanh Nghiệp 01BK13A3 Nguyễn Huỳnh Ngọc Thảo 17/10/2000 Ngày

3 1 1203240028 3 Kế Toán Doanh Nghiệp 01BK13A3 Danh Hoàng Vinh 23/05/1994 Ngày

4 1 1203360018 3 Thiết Kế Web 01BK13A3 Mai Văn Phục 1997 Ngày

5 1 1203360034 3 Thiết Kế Web 01BK13A3 Phạm Lê Xuân 11/01/2000 Ngày

6 1 1203180021 3 Y Sỹ 01BK13A3 Đinh Thy Tường Thục 28/09/1990 Ngày
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STT Cơ sở Mã học sinh

Đợt 

nhập 
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Ngành học Mã lớp Họ và Tên  Ngày sinh Ca học

1 1 1203360050 4 Điều Dưỡng 01BK14A4 Nguyễn Thị Ngọc Anh 19/09/2005 Ngày

2 1 1203360052 4 Điều Dưỡng 01BK14A4 Trần Công Bách 08/10/2004 Ngày

3 1 1203360080 4 Điều Dưỡng 01BK14A4 Hoàng Thị Hằng 09/12/2005 Ngày

4 1 1203360106 4 Điều Dưỡng 01BK14A4 Nguyễn Quốc Huy 24/09/2005 Ngày

5 1 1203360078 4 Điều Dưỡng 01BK14A4 Phạm Hoàng Huy 13/02/2005 Ngày

6 1 1203360020 4 Điều Dưỡng 01BK14A4 Lê Quỳnh Như 24/12/2005 Ngày

7 1 1203360100 4 Điều Dưỡng 01BK14A4 Nguyễn Quỳnh Như 01/11/2005 Ngày

8 1 1203360033 4 Điều Dưỡng 01BK14A4 Nguyễn Thị Thùy Như 01/09/2005 Ngày

9 1 1203360081 4 Điều Dưỡng 01BK14A4 Trần Thị Kim Như 12/11/2005 Ngày

10 1 1203360099 4 Điều Dưỡng 01BK14A4 Nguyễn Như Quỳnh 01/11/2005 Ngày

11 1 1203240037 4 Điều Dưỡng 01BK14A4 Dương Thiện Trúc Tâm 30/12/1995 Ngày

12 1 1203360047 4 Điều Dưỡng 01BK14A4 Nguyễn Thị Thu Trang 24/10/2005 Ngày

13 1 1203360093 4 Điều Dưỡng 01BK14A4 Nguyễn Thị Phương Vy 02/07/2005 Ngày

14 1 1203360092 4 Điều Dưỡng 01BK14A4 Nguyễn Thị Tường Vy 26/09/2005 Ngày

15 1 1203360041 4 Điều Dưỡng 01BK14A4 Phan Thị Xuân Yến 03/06/2005 Ngày

16 1 1203240033 4 Dược 01BK14A4 Trần Hải Bằng 21/03/2000 Ngày

17 1 1203180027 4 Dược 01BK14A4 Huỳnh Anh Hào 20/05/1997 Ngày

18 1 1203360088 4 Dược 01BK14A4 Lê Nguyễn Đức Huy 04/09/2005 Ngày

19 1 1203360097 4 Dược 01BK14A4 Nguyễn Thị Yến Nhi 03/10/2004 Ngày

20 1 1203360111 4 Dược 01BK14A4 Trần Trúc Phương 24/12/2005 Ngày

21 1 1203360032 4 Dược 01BK14A4 Thái Thị Thuỷ Tiên 01/10/2005 Ngày

22 1 1203360091 4 Dược 01BK14A4 Nguyễn Huỳnh Bảo Trân 06/09/2005 Ngày

23 1 1203360067 4 Dược 01BK14A4 Nguyễn Văn Tuấn Trường 05/03/2005 Ngày

24 1 1203360048 4 Kế Toán Doanh Nghiệp 01BK14A4 Trương Duy Bảo 08/12/2005 Ngày

25 1 1203360031 4 Kế Toán Doanh Nghiệp 01BK14A4 Võ Ngọc Ngà 25/12/2005 Ngày

26 1 1203360030 4 Kế Toán Doanh Nghiệp 01BK14A4 Trần Thanh Ngân 16/11/2005 Ngày

27 1 1203360112 4 Kế Toán Doanh Nghiệp 01BK14A4 Võ Lê Trọng Nghĩa 26/04/2005 Ngày
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28 1 1203360046 4 Kế Toán Doanh Nghiệp 01BK14A4 Trần Thị Kim Thoa 07/07/2005 Ngày

29 1 1203360053 4 Kế Toán Doanh Nghiệp 01BK14A4 Nguyễn Thị Bích Trâm 03/10/2005 Ngày

30 1 1203360084 4 Kế Toán Doanh Nghiệp 01BK14A4 Bùi Thị Kim Yến 25/08/2005 Ngày

31 1 1203360054 4 Kế Toán Doanh Nghiệp 01BK14A4 Nguyễn Thị Ngọc Yến 19/08/2005 Ngày

32 1 1203360058 4 Quản trị mạng máy tính 01BK14A4 Nguyễn Tuấn Anh 12/07/2005 Ngày

33 1 1203360079 4 Quản trị mạng máy tính 01BK14A4 Trần Quốc Bảo 25/03/2005 Ngày

34 1 1203360049 4 Quản trị mạng máy tính 01BK14A4 Đổ Văn Danh 18/12/2005 Ngày

35 1 1203360094 4 Quản trị mạng máy tính 01BK14A4 Lê Thành Đạt 01/05/2005 Ngày

36 1 1203360028 4 Quản trị mạng máy tính 01BK14A4 Phan Công Hưng 04/05/2005 Ngày

37 1 1203360098 4 Quản trị mạng máy tính 01BK14A4 Biện Hoàng Huy 16/02/2005 Ngày

38 1 1203360089 4 Quản trị mạng máy tính 01BK14A4 Trương Phùng Tấn Huy 29/04/2005 Ngày

39 1 1203360062 4 Quản trị mạng máy tính 01BK14A4 Nguyễn Hữu Lộc 05/12/2005 Ngày

40 1 1203360107 4 Quản trị mạng máy tính 01BK14A4 Tô Thành Long 09/09/2005 Ngày

41 1 1203360069 4 Quản Trị Mạng Máy Tính 01BK14A4 Hà Hoài Nam 27/08/2004 Ngày

42 1 1203360025 4 Quản Trị Mạng Máy Tính 01BK14A4 Nguyễn Văn Phúc 19/12/2005 Ngày

43 1 1203360072 4 Quản Trị Mạng Máy Tính 01BK14A4 Lê Duy Phương 29/08/2005 Ngày

44 1 1203360043 4 Thiết Kế Web 01BK14A4 Tạ Thanh Phương 09/02/2004 Ngày

45 1 1203360086 4 Y Sỹ 01BK14A4 Mai Xuân Huy 26/01/2005 Ngày

46 1 1203360104 4 Y Sỹ 01BK14A4 Đỗ Nguyễn Thu Khanh 08/09/2005 Ngày

47 1 1203360040 4 Y Sỹ 01BK14A4 Võ Diệp Thanh Phong 13/06/2005 Ngày

48 1 1203360023 4 Y Sỹ 01BK14A4 Phan Thanh Thảo 10/10/2005 Ngày
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1 1 1203360139 5 Điều Dưỡng 01BK13A5 Võ Nhật Hào 24/04/2005 Ngày

2 1 1203360162 5 Điều Dưỡng 01BK13A5 Đặng Thị Thu Uyên 07/06/2003 Ngày

3 1 1203360151 5 Điều Dưỡng 01BK13A5 Trần Duy Vũ 18/03/2005 Ngày

4 1 1203360147 5 Điều Dưỡng 01BK13A5 Nguyễn Hoàng Yến 19/01/2004 Ngày

5 1 1203240050 5 Dược 01BK13A5 Võ Chí Cường 13/06/2001 Ngày

6 1 1203360129 5 Dược 01BK13A5 Bùi Thị Hạnh 12/08/1992 Ngày

7 1 1203360161 5 Dược 01BK13A5 Phan Tấn Lộc 10/05/2005 Ngày

8 1 1203240044 5 Dược 01BK13A5 Đào Phương Nam 10/10/2000 Ngày

9 1 1193240119 5 Dược 01BK13A5 Phạm Nguyễn Kim Ngân 11/01/2001 Ngày

10 1 1203360138 5 Dược 01BK13A5 Nguyễn Dương Quốc 03/07/2005 Ngày

11 1 1203360155 5 Dược 01BK13A5 Huỳnh Thị Thu Thảo 15/07/2005 Ngày

12 1 1203360152 5 Dược 01BK13A5 Đặng Thị Hoài Thương 19/10/2005 Ngày

13 1 1203360120 5 Dược 01BK13A5 Phan Cát Tiên 02/10/2004 Ngày

14 1 1203240042 5 Dược 01BK13A5 Trần Thị Mỹ Truyên 11/06/1990 Ngày

15 1 1203180039 5 Dược 01BK13A5 Võ Thị Bảo Yến 12/12/1993 Ngày

16 1 1203360102 5 Kế Toán Doanh Nghiệp 01BK13A5 Lê Thị Mỹ Chi 24/03/2005 Ngày

17 1 1203240052 5 Kế Toán Doanh Nghiệp 01BK13A5 Nguyễn Thị Tuyết Loan 15/11/2000 Ngày

18 1 1203360160 5 Kế Toán Doanh Nghiệp 01BK13A5 Lê Thị Cẩm Ly 19/07/2005 Ngày

19 1 1203360118 5 Kế Toán Doanh Nghiệp 01BK13A5 Nguyễn Phạm Hoàng Ngân 11/05/2005 Ngày

20 1 1203360044 5 Kế Toán Doanh Nghiệp 01BK13A5 Nguyễn Thanh Ngân 03/04/2005 Ngày

21 1 1203360145 5 Kế Toán Doanh Nghiệp 01BK13A5 Nguyễn Thị Kim Ngân 03/11/2005 Ngày

22 1 1203360137 5 Kế Toán Doanh Nghiệp 01BK13A5 Nguyễn Thị Như Ngọc 26/08/2005 Ngày

23 1 1203360123 5 Kế Toán Doanh Nghiệp 01BK13A5 Tống Thị Phương Thảo 01/09/2005 Ngày

24 1 1203360124 5 Kế Toán Doanh Nghiệp 01BK13A5 Hồ Thị Tường Vi 09/09/2005 Ngày

25 1 1203360117 5 Kế Toán Doanh Nghiệp 01BK13A5 Huỳnh Thị Yến 05/05/2005 Ngày

26 1 1203360149 5 Quản trị mạng máy tính 01BK13A5 Trần Văn Huy 08/03/2005 Ngày

27 1 1203360128 5 Quản trị mạng máy tính 01BK13A5 Nguyễn Hoàng Anh Kiệt 22/10/2005 Ngày
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28 1 1203360154 5 Quản Trị Mạng Máy Tính 01BK13A5 Trương Lý Hoài Nam 22/11/2005 Ngày

29 1 1203360130 5 Quản trị mạng máy tính 01BK13A5 Châu Trần Anh Vũ 08/12/2005 Ngày

30 1 1203360134 5 Thiết Kế Web 01BK13A5 Lê Thị Thu Thảo 05/06/2004 Ngày

31 1 1203360148 5 Y Sỹ 01BK13A5 Nguyễn Thị Hoa 29/08/2005 Ngày

32 1 1203360135 5 Y Sỹ 01BK13A5 Bạch Thùy Linh 03/05/2005 Ngày

33 1 1203360165 5 Y Sỹ 01BK13A5 Huỳnh Thanh Tú 01/11/2003 Ngày
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1 1 1203360170 6 Dược 01BK13A6 Phạm Thị Thúy Hằng 14/10/2002 Ngày

2 1 1203240060 6 Dược 01BK13A6 Võ Quốc Khánh 03/09/2002 Ngày

3 1 1203240056 6 Dược 01BK13A6 Lê Trần Lý Ngân 25/03/2002 Ngày

4 1 1203240079 6 Dược 01BK13A6 Ngô Duy Quan 04/05/1987 Ngày

5 1 1203360178 6 Dược 01BK13A6 Lê Thanh Thảo 31/10/2003 Ngày

6 1 1203240077 6 Dược 01BK13A6 Nguyễn Thị Hồng Thảo 21/07/2002 Ngày

7 1 1203240066 6 Dược 01BK13A6 Nguyễn Lâm Tường Vy 22/11/1999 Ngày

8 1 1203240061 6 Kế Toán Doanh Nghiệp 01BK13A6 Trần Nguyễn Cẩm Nguyên 14/10/2002 Ngày

9 1 1203360176 6 Kế Toán Doanh Nghiệp 01BK13A6 Nguyễn Kim Oanh 22/07/2004 Ngày

10 1 1203240053 6 Kế Toán Doanh Nghiệp 01BK13A6 Lê Thùy Trang 19/05/1999 Ngày

11 1 1203360175 6 Kế Toán Doanh Nghiệp 01BK13A6 Nguyễn Ngọc Như Ý 26/08/2004 Ngày

12 1 1203240062 6 Thiết Kế Web 01BK13A6 Lê Văn Tuấn 02/07/1998 Ngày

13 1 1203240068 6 Y Sỹ 01BK13A6 Lê Thị Trường An 22/11/2001 Ngày

14 1 1203240049 6 Y Sỹ 01BK13A6 Nguyễn Huỳnh Hương 07/12/2002 Ngày

15 1 1203180044 6 Y Sỹ 01BK13A6 Lê Hữu Lộc 18/03/1990 Ngày

16 1 1203240075 6 Y Sỹ 01BK13A6 Nguyễn Ngọc Phương Trâm 01/11/1997 Ngày

17 1 1203240054 6 Y Sỹ 01BK13A6 Trương Thị Quyền Trân 07/07/2002 Ngày
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1 1 1203240087 7 Điều Dưỡng 01BK13A7 Võ Trung Hậu 10/09/2003 Ngày

2 1 1203360180 7 Dược 01BK13A7 Huỳnh Thị Minh Hiếu 06/04/1997 Ngày

3 1 1203180051 7 Dược 01BK13A7 Lê Quế Minh 05/03/1993 Ngày

4 1 1203240084 7 Dược 01BK13A7 Lê Gia Như 13/09/1999 Ngày

5 1 1203360185 7 Kế Toán Doanh Nghiệp 01BK13A7 Nguyễn Ngọc Như Tuyến 09/12/2005 Ngày

6 1 1203360182 7 Quản Trị Mạng Máy Tính 01BK13A7 Phan Minh Tân 20/08/2004 Ngày

7 1 1203180046 7 Thiết Kế Web 01BK13A7 Huỳnh Khắc Duy 25/04/1991 Ngày

8 1 1203180050 7 Thiết Kế Web 01BK13A7 Phan Thị Trúc Linh 18/02/1999 Ngày

9 1 1203180047 7 Y Sỹ 01BK13A7 Phan Trần Phương Nga 19/12/1995 Ngày
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